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TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC BÌNH                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH THUẬN    

 

Bản án số: 07/2023/HSST 

Ngày 17/01/2023 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Thanh Nữ Kiều Oanh 

Các Hội thẩm nhân dân:  n  Tr n N ọc   i 

                                Bà N u  n Th    n Thu 

Thư ký phiên tòa:  n  Bá Văn Nhân -Thư ký Tòa án nhân dân hu ện Bắc 

Bình 

 ại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện Bắc Bình tham gia phiên tòa: Bà 

N u  n Thụ  Mỹ Tu ên - Kiểm sát viên.     

N à  17/01/2023, tại  iểm c u trun  tâm Tòa án nhân dân hu ện Bắc Bình và 

 iểm c u thành ph n tại nhà tạm  iữ Côn  an hu ện Bắc Bình, Tòa án nhân dân 

hu ện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận xét xử trực tu  n côn  khai vụ án hình sự sơ 

thẩm thụ lý số: 126/2022/HSST, n à  30/11/2022 theo Qu  t đ nh đưa vụ án ra xét 

xử số: 135/2022/Q XXST-HS ngà  28/12/2022 đối với b  cáo: 

Nguyễn Thanh D (tên  ọi khác: Q), sinh năm 1996; Nơi sinh: Tỉnh Bình 

Thuận 

HKTT và chỗ ở hiện na : Thôn B, xã P, hu ện B1, tỉnh Bình Thuận; Giới tính: 

Nam; Quốc t ch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 

6/12; N hề n hiệp: khôn ; Con ông N u  n Thanh L và bà Hoàn  Th  T; Anh, ch , 

em ruột: có 07 n ười, lớn nhất sinh năm 1986 nhỏ nhất sinh năm 2001; Vợ, con: 

chưa có. 

Tiền án, tiền sự: không.  

Nhân thân: Ngày 24/11/2015 b  Tòa án nhân dân hu ện Bắc Bình xử phạt 08 

thán  tù, về tội: “Cố ý  â  thươn  tích”, chấp hành án đ n n à  07/9/2016 về đ a 

phươn . N à  30/5/2017 b  Tòa án nhân dân hu ện Bắc Bình xử phạt 15 thán  tù, 
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về tội: “Trộm cắp tài sản”, chấp hành án đ n n à  26/4/2018 về đ a phươn , hiện 

đã xóa án tích. N à  19/5/2022 b  Côn  an th  trấn C bắt quả tan  về hành vi: 

“Tàn  trữ trái phép chất ma tú ”, chưa đủ trọn  lượn  để xử lý hình sự, chu ển xử 

lý hành chính, hiện chưa xử phạt hành chính.  

B  cáo b  bắt tạm  iam n à  13/10/2022, hiện đan  tạm  iam tại Nhà tạm  iữ 

Côn  an hu ện Bắc Bình. 

Người bị hại:  n  Võ  ình C1, sinh năm 1986 

  a chỉ: Thôn B, xã P, hu ện Bắc B1, tỉnh Bình Thuận. 

Ông C có đơn xin xét xử vắn  mặt. 

- N ười tham  ia tố tụn  khác: 

+  n   ặn  Xuân N ọc, Thẩm phán Tòa án tham  ia tại điểm c u thành ph n 

+ Bà  ặn  Th  Thu Vân, Kiểm sát viên tham  ia phiên tòa tại điểm c u thành 

ph n. 

+ Ông Hồ Thanh Tùng, C sĩ Côn  an nhà tạm  iữ Côn  an hu ện Bắc Bình 

tham gia phiên tòa tại điểm c u thành ph n. 

+  n  Tr n  ức D, C sĩ Côn  an nhà tạm  iữ Côn  an hu ện Bắc Bình tham 

 ia phiên tòa tại điểm c u thành ph n. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:   

Theo các tài liệu có tron  hồ sơ vụ án và di n bi n tại phiên tòa nội dun  vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoản  11  iờ 30 phút n à  13/4/2022, N u  n Thanh D (Q), sinh năm 1996 

ở thôn B, xã P, hu ện B, tỉnh Bình Thuận đi chơi  ame trên đườn  về nhà, khi D đi 

bộ n an  qua nhà Võ  ình C, sinh năm 1986 ở cùn  thôn với D, D nhìn thấ  xe 

mô tô nhãn hiệu  amaha, loại Sirius, màu xám đen, biển số 86B2-542.18 của C 

đan  dựn  ở tron  sân, trên xe có cắm sẳn chìa khóa, khôn  có ai trôn  coi nên D 

nả  sinh ý đ nh đi vào nhà C lấ  trộm chi c xe mô tô biển số 86B2-542.18 đem 

bán lấ  tiền tiêu xài. N u  n Thanh D đi đ n c n  thì thấ  cửa c n  khép hờ 

không khóa nên D mở cửa c n , D đi đ n nơi dựn  xe mô tô biển số 86B2-542.18 

của C, D  ạt chân chốn  tó xe, dắt xe ra khỏi c n , D mở khóa xe n  má  điều 

khiển chạ  đi thì C tron  nhà đi ra nhìn thấ  nên chạ  ra tri hô và đu i theo D. 

N u  n Thanh D điều khiển xe mô tô biển số 86B2-542.18 trộm được chạ  đ n 

nhà Ngu  n Phú B3, sinh năm 1983 ở số nhà 351 ở thôn B2, xã P, huyện B1, tỉnh 

Bình Thuận,  ặp B3, D hỏi B3 “Anh xem xe nà  được bao nhiêu”, Bình hỏi D: 

“Xe nà  ở đâu?”, D nói: “Xe nà  trộm ở trên xóm”, B3 nói mua với  iá 2.700.000 

đồn  thì D đồn  ý bán và giao xe mô tô trên cho B3, B3 đưa cho D số tiền 

2.700.000 đồn , D c m lấ  số tiền 2.700.000 đồn  đi chơi  ame và tiêu xài cá 

nhân.  
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Võ  ình C chạ  đu i theo D nhưn  đu i theo khôn  k p nên C đi đ n Côn  

an xã P trình báo N u  n Thanh D lấ  trộm xe mô tô biển số 86B2-542.18 của C. 

Côn  an xã Phan Rí Thành tru  tìm phát hiện N u  n Thanh D nên mời D về trụ 

sở Côn  an xã P làm việc, bi t khôn  thể chối cải nên D đã thửa nhận lấ  trộm xe 

mô tô biển số 86B2-542.18 của C đem bán cho N u  n Phú B3. Công an xã P đ n 

nhà N u  n Phú B3 nhưn  B3 khôn  có mặt tại  ia đình nên khôn  thu hồi được 

xe mô tô biển số 86B2-542.18.  

Theo K t luận đ nh  iá tài sản số 49/2022/KL-H  GTS n à  14/9/2022 của 

Hội đồn  đ nh  iá tài sản tron  tố tụn  hình sự hu ện Bắc Bình, k t luận: 01 (một)  

xe mô tô hai bánh biển số 86B2-542.18, nhãn hiệu  amaha, số loại Sirius, số 

khun  3720K 006006, số má  E32VE017709, dun  tích xi lanh 110, màu xám 

đen, mua mới thán  10/2019 (khôn  thu hồi được), thời điểm đ nh  iá 13/4/2022, 

tr   iá 11.580.000 đồn .  

Về tan , vật chứn : Xe mô tô nhãn hiệu  amaha, loại Sirius, màu xám đen, 

biển số 86B2-542.18 khôn  thu  iữ được. Vì vậ  khôn  xử lý. 

Về ph n dân sự: N ười b  hại Võ  ình C  êu c u N u  n Thanh D bồi 

thườn   xe mô tô biển số 86B2-542.18 với  iá 12.000.000 đồn , D đồn  ý và đã 

bồi thườn  cho C số tiền 12.000.000 đồn , C đã nhận đủ số tiền 12.000.000 đồn  

và khôn   êu c u  ì thêm. Vì vậ  khôn  xem xét  iải qu  t. 

N u  n Thanh D khai bán xe mô tô nhãn hiệu  amaha, số loại Sirius, màu 

xám đen, biển số 86B2-542.18 cho N u  n Phú B3. Cơ quan điều tra đã xác minh 

nhưn  N u  n Phú B3 khôn  có mặt ở đ a phươn , chưa làm việc được với Bình. 

Cơ quan điều tra đã ra thôn  báo tru  tìm B3 nhưn  chưa tìm được B3. Vì vậ , Cơ 

quan điều tra sẽ ti p tục xác minh làm rõ n u có căn cứ thì sẽ xử lý B3 theo quy 

đ nh. 

B  cáo N u  n Thanh D có nhân thân xấu, b  cáo bi t hành vi xâm hại đ n tài 

sản của n ười khác là vi phạm pháp luật nhưn  vì bản tính tham lam muốn có tiền 

tiêu xài cá nhân và mua ma tú  sử dụn  nên b  cáo xem thườn  pháp luật. Tại 

phiên tòa b  cáo thành khẩn khai báo và đã bồi thườn  thiệt hại cho b  hại nên cũn  

c n xem xét  iảm nhẹ hình phạt cho b  cáo. 

Bản cáo trạn  số 125/CT-VKS-BB ngày 30/11/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân hu ện Bắc Bình tru  tố b  cáo N u  n Thanh D về tội “Trộm cắp tài sản”  

theo khoản 1  iều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đ i, b  sun  năm 2017) 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát  iữ qu ền côn  tố và tranh luận vẫn  iữ 

ngu ên cáo trạn  và đề n h  áp dụn : Khoản 1  iều 173; điểm b, s khoản 1  iều 
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51  iều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đ i, b  sun  năm 2017), xử phạt b  

cáo N u  n Thanh D mức án từ 12 thán  đ n 15 tháng tù. 

Về ph n xử lý tan  vật chứn : Xe mô tô nhãn hiệu  amaha, loại Sirius, màu 

xám đen, biển số 86B2-542.18 khôn  thu  iữ được. Vì vậ  khôn  xử lý. 

Về ph n dân sự: N ười b  hại Võ  ình C đã nhận đủ số tiền 12.000.000 đồn  

và khôn   êu c u  ì thêm, vì vậ  khôn  xem xét  iải qu  t. 

Lời nói sau cùn  của b  cáo: B  cáo đề n h   ì với Hội đồn  xét xử xem xét 

 iảm nhẹ hình phạt cho b  cáo để b  cáo sớm trở về với  ia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ vào các tài liệu tron  hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận đ nh như sau: 

[1] Về hành vi, trình tự thủ tục tố tụn  cũn  như các qu  t đ nh của Cơ quan 

điều tra – Côn  an hu ện Bắc Bình, Viện kiểm sát nhân dân hu ện Bắc Bình: 

Tron  quá trình điều tra, tru  tố đã thực hiện đún  về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục 

theo qu  đ nh của Bộ luật tố tụn  hình sự. Quá trình điều tra b  cáo, b  hại không có 

ý ki n hoặc khi u nại và tại phiên tòa b  cáo cũn  khôn  có ý ki n hoặc khi u nại 

về hành vi, trình tự thủ tục tố tụn  cũn  như các qu  t đ nh của Cơ quan ti n hành 

tố tụn , n ười ti n hành tố tụn . Do đó các hành vi, trình tự thủ tục tố tụn  cũn  

như các qu  t đ nh của Cơ quan ti n hành tố tụn , n ười ti n hành tố tụn  đã thực 

hiện đều đún  qu  đ nh pháp luật. 

[2] Về chứn  cứ và hành vi của b  cáo: Tại phiên tòa hôm na , b  cáo N u  n 

Thanh D đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dun  cáo trạn  

đã nêu, b  cáo khẳn  đ nh nhữn  lời khai của mình tron  quá trình điều tra vụ án là 

hoàn toàn tự n u ện, khôn  b  bức cun , ép cun  và cáo trạn  tru  tố là hoàn toàn 

đún , khôn  oan. Lời nhận tội của b  cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời khai của b  

cáo tại Cơ quan điều tra, k t luận đ nh  iá tài sản và các chứn  cứ khác có tron  hồ 

sơ vụ án. 

Như vậ , có đủ cơ sở k t luận: khoản  hơn 11  iờ 30 phút n à  13/4/2022 tại 

nhà ông Võ  ình C ở thôn B, xã P, hu ện B1, tỉnh Bình Thuận, do N u  n Thanh 

D thực hiện hành vi lấ  trộm xe mô tô nhãn hiệu  amaha, số loại Sirius, màu xám 

đen, biển số 86B2-542.18 tr   iá 11.580.000 đồn  của ôn  Võ  ình C đem bán lấ  

số tiền 2.700.000 đồn  tiêu xài cá nhân thì b  phát hiện. 

Do đó, Cáo trạn  của Viện kiểm sát nhân dân hu ện Bắc Bình tru  tố b  cáo 

N u  n Thanh D về tội “Trộm cắp tài sản” theo qu  đ nh tại khoản 1  iều 173 Bộ 

luật hình sự năm 2015 (sửa đ i, b  sun  năm 2017) là có căn cứ và đún  qu  đ nh 

của pháp luật. 
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 [3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của b  cáo: 

B  cáo N u  n Thanh D là côn  dân có đ   đủ năn  lực, trách nhiệm hình sự. 

B  cáo bi t hành vi trộm cắp tài sản là vi phạm pháp luật nhưn  vì bản tính tham 

lam, muốn có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma tú  sử dụn , b  cáo đã lén lút trộm 

cắp tài sản của ông Võ  ình C.  

Hành vi phạm tội nêu trên của các b  cáo N u  n Thanh D đã xâm hại đ n tài 

sản của n ười khác  â  mất trật tự tr  an tại đ a phươn  nên c n xử lý thỏa đán  

đún  tính chất mức độ và hậu quả việc phạm tội của b  cáo. 

Tron   iai đoạn điều tra và tại phiên tòa b  cáo khai báo thành khẩn khai báo 

và đã bồi thườn  thiệt hại cho b  hại là tình ti t  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự, qu  

đ nh tại các điểm b, s khoản 1,  iều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đ i, b  sun  

năm 2017). 

 B  cáo có nhân thân khôn  tốt đã xử phạt về tội trộm cắp tài sản na  lại ti p 

tục phạm tội. Với tính chất mức độ phạm tội của b  cáo trên cơ sở cân nhắc các tình 

ti t của vụ án xét thấ  r n  c n cách l  b  cáo ra khỏi đời sốn  xã hội một thời  ian 

nh m  iáo dục b  cáo D trở thành n ười tốt, côn  dân có ích cho xã hội, đồn  thời 

qua đó nh m răn đe  iáo dục và phòn  n ừa chun .  

[4] Về xử lý vật chứn : Xe mô tô nhãn hiệu  amaha, loại Sirius, màu xám 

đen, biển số 86B2-542.18 khôn  thu  iữ được, nên Hội đồn  xét xử không xem 

xét. 

Về ph n dân sự: N ười b  hại Võ  ình C đã nhận đủ số tiền 12.000.000 đồn  

và khôn   êu c u  ì thêm, nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[6] Về án phí: B  cáo phải ch u án phí hình sự sơ thẩm theo qu  đ nh của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ: Khoản 1  iều 173; điểm b, s khoản 1,  iều 51;  iều 38 Bộ luật hình 

sự năm 2015 (sửa đ i, b  sun  năm 2017) 

Tuyên bố b  cáo N u  n Thanh D phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

Xử phạt: B  cáo N u  n Thanh D 01 (một) năm 03 (Ba) tháng tù, thời gian ở 

tù tính từ n à  13/10/2022 

Về án phí: Căn cứ  iều 136 Bộ luật tố tụn  hình sự; N h  qu  t số: 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủ  ban thườn  vụ quốc hội qu  đ nh 

mức thu, mi n,  iảm, thu nộp, quản lý và sử dụn  án phí và lệ phí Tòa án  
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B  cáo phải nộp 200.000 đồn  án phí hình sự sơ thẩm.  

Về qu ền khán  cáo: B  cáo có mặt, có qu ền khán  cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ n à  tuyên án 17/01/2023.  

B  hại vắn  mặt có qu ền khán  cáo bản án tron  thời hạn 15 n à  kể từ n à  

nhận được bản án hoặc niêm   t côn  khai bản án.                                                                                                                               

                                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Nơi nhận:                                                     Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa  

   - Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận; 

   - VKS nhân dân tỉnh Bình Thuận;  

   - VKS nhân dân hu ện Bắc Bình; 

   - Chi cục THADS hu ện Bắc Bình 

   - Nhữn  n ười tham  ia tố tụn ; 

   - Nhà tạm  iữ Côn  an hu ện Bắc Bình; 

   - Cơ quan cảnh sát điều tra CAH Bắc Bình; 

    - Lưu HS.                                                                             Thanh Nữ Kiều Oanh      

                                                                                       


